 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG
1. Mã số học phần: STR231
2. Tên học phần:  Huấn luyện kỹ năng

3. Số tín chỉ:
03   (0/3)


4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm; Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm; Bác sĩ y học dự phòng; Bác sĩ Răng hàm mặt.

5. Năm học: 2016-2017


6. Giảng viên phụ trách: TS Vi Thị Thanh Thuỷ, Trưởng bộ môn
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
Giảng viên cơ hữu:

  - TS Vi Thị Thanh Thuỷ
  - Ths Nguyễn Ngọc Hà

  - Ths Bùi Thị Hợi

Giảng viên phối hợp giảng từ các bộ môn
 * Giảng viên bộ môn Điều dưỡng cơ bản: 

- Ths Nông Phương Mai

- Ths Hoàng Thị Mai Nga

 * Các giảng viên của Bộ môn Nội:

- TS Nguyễn Trọng Hiếu

- BS Nguyễn Văn Thóa

- Ths Nguyễn Văn Học

- BS Nguyễn Văn Hoàng

- Ths Triệu Văn Mạnh

- BS Nguyễn Thị Linh

* Các giảng viên bộ môn Ngoại:

- BS Nguyễn Văn Sửu

- BS Nguyễn Trọng Thảo

- TS Nguyễn Hồng Anh

8. Mục tiêu học phần: (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

  - Kỹ năng: 

+  Thực hiện được kỹ năng giao tiếp cơ bản và giao tiếp được với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp.

+ Thực hiện được kỹ năng thăm khám khám: Hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, vận động, thần kinh, toàn thân thải tiết, khám vú.

+ Thực hiện đúng một số thủ thuật ngoại khoa: Mở bụng thăm dò dạ dày ruột, khâu vết thương phần mềm, chọc dò màng bụng màng phổi, cố định gãy xương cầm máu.
- Thái độ: 
      + Thể hiện được thái độ ân cần, tôn trọng khi tiếp xúc với người bệnh.

     + Thể hiện sự hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp trong thực hiện các kỹ năng thủ thuật.
9. Mô tả học phần: 
      Học phần huấn luyện kỹ năng trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản của người thầy thuốc: kỹ năng giao tiếp với người bệnh, người dân tại cộng đồng, kỹ năng khám chữa bệnh, tiến hành các thủ thuật y khoa. Cấu trúc của học phần phù hợp với kế hoạch học tập của sinh viên năm thứ ba bao gồm 3 tín chỉ: (1) Kỹ năng giao tiếp, (2) Kỹ năng thăm khám nội, sản, (3) Kỹ năng thủ thuật (ngoại). Sinh viên bắt buộc phải hoàn thành học phần này trước khi thực hành tại bệnh viện.  Lượng giá quá trình ngay tại phòng thực hành, lượng giá cuối mỗi bài kỹ năng lấy thành điểm kết thúc học phần. Không tổ chức thi hết học phần.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 
 Học phần Huấn luyện kỹ năng có 3 tín chỉ thực hành, được bố trí giảng trong 18 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 
+ Sinh viên phải hoàn thành các học phần giải phẫu, sinh lý, sinh hóa, mô học, điều dưỡng cơ bản 2 trước khi tiến hành học phần này.
+ Học kỹ năng tại Skillslab phải được tiến hành trước khi học lâm sàng và thực hành tại cộng đồng.

11.2. Yêu cầu: 
Những chỉ tiêu thực hành mà sinh viên/học viên phải đạt là: 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần

	1
	Đặt câu hỏi đóng, câu hỏi mở
	05 lần 



	2
	Thực hiện phản hồi, lắng nghe
	05 lần 



	3
	Giao tiếp với bạn cùng nhóm (đóng vai người bệnh) để hỏi được câu: đã xuất hiện dấu hiệu như lần này bao giờ chưa ? ( nếu đã có: hỏi diễn biến, xử trí những lẫn trước)
	05 lần 



	4
	Hỏi được trong gia đình, người xung quanh có ai xuất hiện dấu hiệu giống như người bệnh.
	05 lần

	5
	Hỏi được tiền sử gia đình, người xung quanh
	05 lần

	6
	Hỏi về tiền sử sinh hoạt, tiền sử vật chất, tinh thần của NB
	05 lần

	7
	Tổng hợp tiền sử
	03 lần

	8
	Giao tiếp với bạn cùng nhóm (đóng vai người bệnh) hỏi được thời điểm, hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng bằng câu hỏi mở


	05 lần 



	9
	Giao tiếp với bạn cùng nhóm (đóng vai người bệnh) hỏi được bằng câu hỏi mở về tính chất, mức độ, diễn biến của các triệu chứng chính từ ở nhà cho tới khi vào viện. Có sử dụng ít nhất 2 câu hỏi đóng.
	    05 lần

	10
	Hỏi được triệu chứng kèm theo (câu hỏi mở, câu hỏi đóng)
	05 lần

	11
	Giao tiếp với bạn cùng nhóm (đóng vai người bệnh) hỏi được bằng câu hỏi đóng việc sử dụng thuốc ở nhà, tuyến trước. Có sử dụng câu hỏi đóng xen kẽ.
	05 lần

	12
	Tổng hợp bệnh sử
	03 lần

	13
	Khám tim bằng phương pháp nhìn, và đánh giá kết quả
	05 lần

	14
	Xác định được ổ van tim, sờ tìm mỏm tim, sờ rung miu, sở tìm dấu hiệu Harzer
	05 lần

	15
	Nghe tim ở các vị trí: ổ van hai lá, ổ van ba lá, ổ van động mạch chủ phụ, ổ van động mạch chủ, ổ van động mạch phổi
	05 lần

	16
	Khám động mạch bằng phương pháp nhìn, sờ, nghe
	05 lần

	17
	Khám tĩnh mạch bằng phương pháp nhìn sờ, nghe.
	05 lần

	18
	Làm nghiệm pháp phản hồi gan-tĩnh mạch cảnh
	05 lần

	19
	Chuẩn bị được dụng cụ, điều kiện khám cho khám tiêu hóa trên. Khám tiêu hóa trên. Phân khu ổ bụng
	05 lần

	20
	Gọi tên các vùng, tạng tương ứng
	05 lần

	21
	Xác định điểm túi mật, điểm ruột thừa, điểm cạnh ức phải, vùng đầu tụy và ống mật chủ
	05 lần

	22
	Nhìn vùng bụng và nhận định 
	05 lần

	23
	Sờ bụng. Làm nghiệm pháp rung gan, ấn kẽ liên sườn
	05 lần

	24
	Gõ bụng, nghe bụng
	03 lần

	25
	Làm nghiệm pháp Murphi, lắc óc ách lúc đói
	03 lần

	26
	Làm nghiệm pháp Bouvret, sóng vỗ
	03 lần

	27
	Khám thận bằng phương pháp nhìn
	03 lần

	28
	Khám thận bằng sờ: Nghiệm pháp chạm thận, nghiệm pháp bập bềnh thận
	03 lần

	29
	Xác định điểm niệu quả trên, giữa, điểm sườn lưng, sườn sống và ấn điểm đau
	03 lần

	30
	Khám bàng quang
	03 lần

	31
	Khám tuyến giáp
	03 lần

	32
	Khám hạch ngoại vi
	03 lần

	33
	Khám da và niêm mạc, xuất huyết dưới da 
	03 lần

	34
	Khám phù, khám lông tóc, móng
	03 lần

	35
	Khám cảm giác nông, sâu
	03 lần

	36
	Khám vận động
	03 lần

	37
	Khám phản xạ
	03 lần

	38
	Khám cơ, khám xương
	03 lần

	39
	Khám khớp vai, khớp gối, khớp háng
	03 lần

	40
	Khám cột sống cổ, ngực
	03 lần

	41
	Chuẩn bị được dụng cụ cho kỹ thuật khâu vết thương phần mềm
	03 lần

	42
	Thực hiện được đúng quy trình khâu
	03 lần

	43
	Cố định gãy xương cánh tay, cẳng tay
	03 lần

	44
	Cố định gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân
	03 lần

	45
	Cầm máu vết thương mạch máu bằng băng ép, bằng Garo
	03 lần

	46
	Chọc hút dịch ổ bụng, dịch khoang màng phổi, khí khoang màng phổi
	03 lần

	47
	Khám vú đúng quy trình
	03 lần

	48
	Hướng dẫn khách hàng tự khám vú
	03 lần


12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Kỹ năng giao tiếp cơ bản 

Mục tiêu

1. Thực hiện được đặt câu hỏi, lắng nghe, và phản hồi trong giao tiếp.

2. Giao tiếp có hiệu quả trong các tình huống cụ thể.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giao tiếp có hiệu quả.

Nội dung

A - KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI

1. Tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi.

2. Cách đặt câu hỏi

3. Các loại câu hỏi thường dùng

3.1. Câu hỏi mở

3.2. Câu hỏi đóng.

3.3. Năm loại câu hỏi nên tránh

B - KỸ NĂNG LẮNG NGHE.

1. Khái niệm và tầm quan trọng lắng nghe.

2. Rèn kỹ năng lắng nghe cho hiệu quả.

3. Bài tập tình huống: (tập theo kịch bản)
3.1. Nghe thụ động

3.2. Nghe chủ động

3.3. Những điều không nên làm khi lắng nghe
3.4. Làm mẫu một bài tập tình huống (tập theo kịch bản)

4. Chia nhóm tập theo tình huống, thảo luận theo nhóm nhỏ. 
	5

	
	C - KỸ NĂNG PHẢN HỒI.

1. Tầm quan trọng của phản hồi

2. Những điểm cần chú ý khi thực hiện phản hồi

2.1. Phản hồi có hiệu quả khi.

2.2. Một số lưu ý khi thực hiện phản hồi.

3. Các bước phản hồi:

4. Các bước của quá trình giao tiếp

5. Chia nhóm tập thảo luận theo 8 tình huống
	5


	2
	Bài 2. Kỹ năng Hỏi bệnh 1
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:

1. Khai thác được thông tin về bệnh sử liên quan đến tình trạng sức khỏe của NB.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của hỏi bệnh sử trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

3. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh khi hỏi bệnh

Nội dung
1. Đại cương

2. Các bước tiến hành khi hỏi bệnh

2.1. Làm quen

2.2. Hỏi các thông tin về hành chính của bệnh nhân.

2.3. Hỏi lý do vào viện.

2.4. Khai thác thông tin về bệnh sử

* Hỏi bắt đầu xuất hiện triệu chứng 
* Hỏi tính chất, diễn biến của các triệu chứng chính

* Hỏi hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng 

* Hỏi triệu chứng kèm theo

* Hỏi mức độ các triệu chứng 

* Hỏi việc sử dụng thuốc 

* Hỏi diễn biến các triệu chứng 

3. Tổng hợp bệnh sử

4. Thực hành đóng vai bài tập tình huống (có mẫu tình huỗng)

	5

	
	Kỹ năng Hỏi bệnh 2

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:

1. Khai thác được thông tin về tiền sử liên quan đến tình trạng sức khỏe của NB.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của hỏi tiền sử trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

3. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh khi hỏi bệnh

Nội dung:

1. Khai thác thông tin về tiền sử

1.1. Các bước tiến hành khi hỏi bệnh

1.2. Làm quen

1.3. Hỏi các thông tin về hành chính của bệnh nhân.

1.4. Hỏi lý do vào viện.

2. Tiến hành:

* Hỏi về tiền sử bản thân

* Hỏi về tiền sử gia đình

* Tiền sử xã hội

* Tiền sử sinh hoạt

*Khai thác thông tin về các yếu tố liên quan:

2. Tổng hợp Tiền sử

3. Thực hành đóng vai bài tập tình huống (có mẫu tình huỗng)

	5

	3
	Bài 3. Khám hệ tuần hoàn

Mục tiêu

1. Khai thác được triệu chứng cơ năng thường gặp của bệnh lý hệ tuần hoàn

2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám thực thể hệ tuần hoàn 

3. Nhận định được tình trạng bình thường của hệ tuần hoàn

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám hệ tuần hoàn đúng kỹ thuật

5. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh

Nội dung

A – KHÁM TIM 

1. Hỏi bệnh

1.1. Thực hiện hỏi trên bệnh nhân giả  các triệu chứng cơ năng

1.2. Thực hiện hỏi trên bệnh nhân giả về tiền sử

2. Khám bệnh

2.1. Nhìn

2.2. Phương pháp Sờ

- Sờ tìm mỏm tim

Nhận định bình thường 

Nhận định bất thường

· Sờ xác định rung miu

· Sờ phát hiện dấu hiệu Harzer

2.3. Phương pháp gõ tim

2.4. Phương pháp nghe tim

3. Nhận định được tình trạng bình thường của hệ tuần hoàn.

B – KHÁM MẠCH MÁU

1. Hỏi bệnh
- Hỏi đau ở các chi

- Hỏi được những thay đổi về màu sắc da

- Hỏi có xuất hiện thay đổi nhiệt độ da

- Hỏi có thay đổi kích thước chi

- Hỏi về tiền sử thai nghén (nữ), phẫu thuật ở tiều khung

- Hỏi tiền sử các bệnh Nội khoa

- Hỏi tiền sử dùng thuốc 

2. Khám hệ động mạch:

- Nhìn

- Sờ mạch

- Nghe động mạch

- Đo áp lực máu động mạch

3. Khám hệ tĩnh mạch

- Nhìn

- Sờ

- Nghe

- Nghiệm pháp phản hồi Gan-tĩnh mạch cảnh

4. Khám mao mạch
	5

	4
	Bài 4. Khám hệ hô hấp

Mục tiêu

 1. Khai thác được triệu chứng cơ năng thường gặp của bệnh lý hệ hô hấp. 

2. Thực hiện đúng kỹ năng khám thực thể hệ hô hấp trên mô hình và người bệnh đóng vai.

3. Nhận định được tình trạng bình thường của hệ hô hấp. 

4. Sử dụng được bảng kiểm để tự lượng giá và lượng giá theo nhóm.

5. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh trong quá trình thăm khám.

Nội dung

1. Hỏi bệnh
1.1. Chào hỏi

1.2. Hỏi lý do vào viện

1.3. Hỏi bệnh sử

1.4. Hỏi tiền sử

1.4.1. Hỏi tiền sử bản thân, tiền sử gia đình, xung quanh, vật chất tinh thần

.2. Phân khu lồng ngực

2.1. Chuẩn bị người bệnh

2.2. Phân khu phía trước

2.3. Phân khu phía sau

2.4. Phân khu phía bên

3. Kỹ năng nhìn

3.1. Nhìn hình dạng lồng ngực

3.2. Nhìn các khoang liên sườn

3.3. Quan sát lồng ngực trong quá trình di động

3.4. Quan sát miệng bệnh nhân trong thì hô hấp

4. Kỹ năng sờ

4.1. Sờ thành ngực

4.2. Sờ rung thanh

5. Kỹ năng gõ

6. Kỹ năng nghe
	5

	5
	Bài 5. Khám tiêu hóa
Mục tiêu

1. Khai thác được triệu chứng cơ năng thường gặp của bệnh lý cơ quan tiêu hóa.

2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám thực thể cơ quan tiêu hóa 

3. Nhận định được tình trạng bình thường của cơ quan tiêu hóa

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám cơ quan tiêu hóa đúng kỹ thuật

5. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh

Nội dung

1. Hỏi bệnh

1.1. Chào hỏi

1.2. Hỏi lý do vào viện

1.3. Hỏi bệnh sử

1.4. Hỏi tiền sử

2. Khám tiêu hóa trên

2.1. Chuẩn bị

2.2. Quan sát môi, niêm mạc…

2.3. Quan sát niêm mạc mặt trong của lợi

3. Khám bụng

3.1. Chuẩn bị

3.2. Phân khu ổ bụng

3.3. Gọi tên các vùng, các tạng ương ứng

3.4. Xác định điểm đau trên thành bụng

4. Nhìn vùng bụng

5. Sờ vùng bụng

6. Gõ

7. Nghe

8. Làm nghiệm pháp rung gan

9. Làm nghiệm pháp ấn kẽ liên sườn

10. Làm nghiệm pháp Murphy

11. Làm nghiệm pháp sóng vỗ
12. Nghiệm pháp Bouvret

13. Nghiệm pháp lắc óc ách lúc đói

4. Khám tiêu hóa dưới

4.1. Chuẩn bị trước khi thăm khám

4.2.Quan sát hậu môn

      4.3. Khám trực tràng: 
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	Bài 6. Khám tiết niệu
Mục tiêu

1. Khai thác được triệu chứng cơ năng thường gặp của bệnh lý cơ quan tiết niệu.
2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám thực thể cơ quan tiết niệu. 

3. Nhận định được tình trạng bình thường của cơ quan tiết niệu.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám cơ quan tiết niệu đúng kỹ thuật

5. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh

Nội dung
1. Hỏi bệnh

1.1. Chào hỏi:

1.2.Hỏi  lý do vào viện

1.3. Hỏi bệnh sử

1.4. Hỏi tiền sử

2. Khám thận và niệu quản

2.1. Nhìn

2.2. làm nghiệm pháp chạm thận

2.3. làm nghiệm pháp bập bềnh thận

2.4. Xác định và ấn điểm đau niệu quản trên, giữa, điểm sườn lưng, điểm sườn sống. Ấn điểm đau

3. Khám bàng quang

3.1. Nhìn vùng hạ vị

3.2. Sờ vùng hạ vị

3.3. Gõ vùng hạ vị

4. Khám niệu đạo

4.1. Chuẩn bị

4.2. Cách khám

     5. Khám tuyến tiền liệt
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	Bài 7. Khám hệ vận động (cơ- xương- khớp)
Mục tiêu

1. Khai thác được các triệu chứng cơ năng thường gặp của hệ vận động.

2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám thực thể hệ vận động. 

3. Nhận định được tình trạng bình thường của hệ vận động.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám hệ vận động đúng kỹ thuật. 

5. Thể hiện được sự ân cần, tôn trọng người bệnh.
Nội dung
1. Hỏi bệnh
1.1. Làm quen

1.2. Hỏi lý do vào viện

1.3. Hỏi bệnh sử

1.4. Hỏi tiền sử

2. Kỹ năng khám cơ

2.1. Kỹ năng khám cơ

2.2. Đo chu vi cơ

2.3. Gõ phản xạ cơ

2.4. Đánh giá cơ lực, trương lực.

3. Kỹ năng khám xương.

3.1. Quan sát và sờ nắn
3.2. Đo chiều dài của chi dưới

4. Kỹ năng khám khớp

4.1. Quan sát và sờ nắn

4.2. Đo chu vi  khớp

4.3. Thực hiện động tác khớp.

5. Kỹ năng khám cột sống

5.1. Quan sát

5.2. Sờ

5.3. Khám đánh giá vận động từng phần cột sống.

5.3.1. Khám cột sống cổ.

5.3.2. Khám cột sống ngực.

      5.3.3. Khám cột sống lưng.
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	Bài 8. Khám hệ thần kinh
Mục tiêu

1. Khai thác được triệu chứng cơ năng thường gặp của bệnh lý thần kinh.

2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám thực thể hệ thần kinh.

3. Nhận định được tình trạng bình thường của hệ thần kinh.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám hệ thần kinh đúng kỹ thuật.

5. Thể hiện sự ân cần, tôn trọng người bệnh.

Nội dung
1. Hỏi bệnh
2. Khám cảm giác

3.1. Khám cảm giác nông

3.2. Khám cảm giác sâu

3. Khám vận động

3.1. Khám vận động tự chủ

3.2. Khám trương lực cơ

3.3. Khám phối hợp động tác và thăng bằng

4. Khám phản xạ

4.1. Khám phản xạ gân xương

4.2. Khám phản xạ da

4.3. Khám phản xạ bệnh lý bó tháp.

5. Khám vận động của dây VII
5.1. Khám phản xạ mũi mi

5.2. Khám cảm giác

      6. Khám phát hiện hội chứng màng não
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	Bài 9. Khám toàn thân và thải tiết
Mục tiêu

1. Khai thác được các triệu chứng toàn thân thường gặp và các biểu hiện rối loạn của chất thải tiết. 

2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám toàn thân. 

3. Nhận định được tình trạng bình thường khi khám toàn thân và chất thải tiết.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám toàn thân đúng kỹ thuật. 

5. Thể hiện sự ân cần, tôn trọng người bệnh.

Nội dung

KHÁM TOÀN THÂN

1.  Chào hỏi 

2. Tư thế thăm khám

3. Kỹ thuật thăm khám

3.1. Dáng đi, cách nằm của người bệnh

3.2. Tình trạng tri giác của người bệnh

3.3. Hình dáng chung:  

3.4. Khám da và niêm mạc

3.5. Tình trạng da và tổ chức dưới da

3.6. Tình trạng hệ thống lông và tóc

3.7. Hạch ngoại vi, tuyến giáp
8. Các chỉ số sinh tồn

KHÁM CHẤT THẢI TIẾT

1. Khám đờm

1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Cấu tạo của đờm
1.2. Các loại đờm

1.2.1. Đờm thanh dịch
1.2.2. Đờm nhày
1.2.3. Mủ 

1.2.4. Đờm mủ nhày

1.2.5. Bã đậu 

1.2.6. Đờm ít gặp
1.3. Cách lấy đờm

2. Khám nước tiểu

2.1. Tính chất hóa học

2.2. Phân tích sinh hóa

3. Khám phân

3.1. Sự đào thải phân ở người bình thường: 

3.2. Thay đổi bất thường

4. Bảng kiểm dạy/học khám hệ toàn thân
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	Bài 10. Kỹ thuật sơ cứu gãy xương và cầm máu 

Mục tiêu

1.  Thực hiện được kỹ thuật cố định 1 số chi gãy bằng nẹp.
2. Thực hiện được cầm máu bằng garo và băng ép.

 3.  Nhận thức được tầm quan trọng của sơ cứu gẫy xương và cầm máu vết thương mạch máu.

Nội dung

A. Sơ cứu gãy xương

 1. Mục đích

2.  Nguyên tắc

3. Các phương tiện bất động tạm chi gãy thường dùng

3.1. Nẹp

3.2. Độn

3.3. Băng

4. Cố định chi gãy

4.1. Cố định gãy xương cánh tay

4.2. Cố định gãy xương cẳng tay

4.3. Cố định gãy xương đùi

4.4. Cố định gãy hai xương cẳng chân

B. Cầm máu vết thương mạch máu

1. Đại cương

5.1. Khái niệm về vết thương mạch máu ngoại vi

5.2. Các phương pháp cầm máu vết thương ngoại vi

5.3. Đặc điểm giải phẫu bệnh của vết thương mạch máu. 

2. Các bước tiến hành

2.1. Kỹ thuật cầm máu bằng băng ép

2.2. Kỹ thuật cầm máu vết thương động mạch bằng Garo
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	Bài 11. Xử trí vết thương phần mềm đến sớm 

Mục tiêu

1. Thực hiện được qui trình xử trí một vết thương phần mềm đơn giản.

2 . Nhận thức được tầm quan trọng của xử trí vết thương phần mềm, một loại tổn thương thường gặp nhất trên lâm sàng.

Nội dung

1. Định nghĩa

2. Phân loại vết thương phần mềm

3. Khám đánh giá vết thương phần mềm

4. Xử trí vết thương phần mềm đến sớm

 Thực hiện các bước theo quy trình ghi trong  Bảng kiểm dạy hoc
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	Bài 12. Kỹ năng chọc dịch ổ bụng, chọc hút dịch và khí khoang màng phổi 
Mục tiêu

1. Chọc hút dịch ổ bụng đúng kỹ thuật.

2. Chọc hút dịch và khí khoang màng phổi đúng kỹ thuật.

3. Sử dụng được bảng kiểm dể tự lượng giá và lượng giá theo nhóm.
 Nội dung

1. Chọc dịch ổ bụng 

1.1. Đại cương

1.2. Chỉ định

1.3. Chống chỉ định

1.4. Các bước thực hiện

1.4.1. Chuẩn bị dụng cụ

1.4.2. Chuẩn bị bệnh nhân

1.4.3. Kỹ thuật chọc dịch ổ bụng

1.4.4. Xét nghiệm cần làm khi chọc dịch ổ bụng

1.4.5. các bệnh cảnh lâm sàng thường gặp và chỉ định xét nghiệm dịch ổ bụng

1.4.6. Các tai biến có thể xảy ra của chọc dịch màng bụng

2. Chọc hút dịch và khí khoang màng phổi

2.1. Đại cương

2.1. Một số khái niệm 

2.2. Đặc điểm giải phẫu liên quan kỹ năng

3. Kỹ năng chọc hút dịch khoang màng phổi

3.1. Chuẩn bị người bệnh

3.2. Chuẩn bị phương tiện vật liệu

3.3. Xác định vị trí chọc hút

4. Kỹ thuật chọc hút dịch khoang màng phổi. Chẩn đoán phân biệt
4.1. Chuẩn bị người bệnh

4.2. Chuẩn bị phương tiện vật liệu

4.3. Xác định vị trí chọc hút

4. Kỹ thuật chọc hút khí khoang màng phổi. Chẩn đoán phân biệt
4.1. Chuẩn bị người bệnh

4.2. Chuẩn bị phương tiện vật liệu

4.3. Xác định vị trí chọc hút

4.4. Một số sai sót và biến chứng hay gặp của thủ thuật.
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	Bài 13. Khám vú 1
Mục tiêu

1. Khai thác được các triệu chứng cơ năng thường gặp của vú

2. Thực hiện đúng các bước trong thăm khám thực thể vú 

3. Nhận định được tình trạng bình thường của vú

4. Nhận thức được tầm quan trọng của khám vú đúng kỹ thuật. 

5. Thể hiện được sự tôn trọng, tế nhị trong thăm khám vú cho NB.

Nội dung

1. Đại cương

2. Hỏi bệnh 

2.1. Lý do đến khám

2.2. Triệu chứng cơ năng

2.3. Tiền sử 

3. Khám lâm thực thể
3.1. Mục đích

3.2. Thời điểm khám vú

3.3. Các bước khám vú 

 -  Quan sát vú

 -  Sờ nắn
 - Nhận định kết quả khám

4. Kết luận
5. Bảng kiểm dạy/ học khám vú
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	Khám vú  2

Mục tiêu

1. Hướng dẫn được NB tự kiểm tra vú

2. Hướng dẫn NB nhận định được tình trạng bình thường của vú

3. Nhận thức được tầm quan trọng của tự khám vú đúng kỹ thuật. 

4. Thể hiện được sự tôn trọng, tế nhị trong hướng dẫn NB.

Nội dung:

1. Hướng dẫn tự khám vú

1.1. Mục đích

1.2. Thời gian khám vú

1.3. Thời điểm khám vú

1.4. Trình tự các bước tự khám vú 

2. Kết luận

3. Bảng kiểm dạy/ học tự khám vú
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	Bài 14. Dụng cụ phẫu thuật cơ bản và kỹ thuật khâu và buộc chỉ 

Mục tiêu
1. Chỉ ra và sử dụng được một số dụng cụ dùng trong thủ thuật và  phẫu thuật  ngoại khoa.

2. Thực hiện được các kĩ thuật buộc chỉ, khâu cơ bản.

3. Nhận thức việc sử dụng dụng cụ phẫu thuật thực hành và thực hiện được những kĩ thuật khâu, buộc chỉ rất quan trọng trong thực hành nghề nghiệp sau này.

Nội dung
1.Một số dụng cụ phẫu thuật 

1.1 Một số dụng cụ bằng kim loại.

1.2. Kim chỉ khâu

1.2.1. Kim khâu

1.2.2. Chỉ tiêu

1.2.3. Chỉ không tiêu.

1.3. Một số dụng cụ khác trong Ngoại khoa

1.3.1. Một số dụng cụ bằng cao su hay chất dẻo
1.3.2. Một số đồ dùng bằng bông vải
2. Động tác cơ bản sử dụng dụng cụ mổ

2.1. Cách cầm dao

2.2. Cách cầm kéo
2.3. Cách cầm kẹp phẫu tích
2.4. Cách cầm Pince

2.5. Cách cầm kẹp kim

2.6. Kỹ thuật buộc chỉ

3. Cách khâu

3.1. Khâu mũi rời

3.2. Khâu mũi vát
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	Bài 15. Mở - đóng bụng đường trắng giữa trên rốn. Thăm dò, khâu lỗ thủng dạ dày- ruột.
Mục tiêu

1. Thực hiện được kĩ thuật mở, đóng bụng đường trắng giữa trên rốn

2. Thực hiện được kĩ thuật thăm dò dạ dày- ruột

3. Nhận thức được mở bụng đường trắng giữa trên rốn thường được áp dụng trên lâm sàng để xử trí các thương tổn trên mạc treo đại tràng ngang. Thăm dò dạ dày- ruột một cách tỉ mỉ để tránh bỏ sót thương tổn

Nội dung
1.Tiêu chuẩn của một đường mở tốt.

2. Kỹ thuật mở thành bụng đường trắng giữa trên rốn.

2.1. Chuẩn bị
2.2. Kĩ thuật mở bụng
2.3. Thăm dò xử trí các tạng tổn thương trong ổ bụng.

2.4. Kỹ thuật đóng thành bụng.

3. Các đường mở bụng.

3.1. Các đường rạch thẳng giữa bụng

3.2. Các đường rạch thẳng bên 

4. Bảng kiểm dạy học kỹ thuật mở- đóng bụng đường trắng giữa trên rốn.
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13. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp giảng dạy tích cực:

  Ph­¬ng ph¸p Skillslab: Lµ ph­¬ng ph¸p cã tÝnh ®Æc thï khi häc kü n¨ng gåm c¸c b­íc chÝnh lµ: 

(1) Sinh viªn ®äc lý thuyÕt thùc hµnh tr­íc khi ®Õn phòng thực hành (tµi liÖu thùc hµnh kü n¨ng y khoa- skillsbook) ®Ó hiÓu râ môc tiªu, qui tr×nh kü thuËt gåm c¸c b­íc tiÕn hµnh vµ yªu cÇu cÇn ®¹t, b¶ng kiÓm häc tËp cña qui tr×nh ®Ó tù l­îng gi¸ qu¸ tr×nh häc.

(2) Sinh viªn ®­îc xem c¸c b¨ng, ®Üa ®Ó tËn m¾t thÊy ®­îc viÖc tiÕn hµnh kü thuËt trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i bÖnh viÖn vµ céng ®ång. C¸c b¨ng h×nh ®­îc x©y dùng cã thuyÕt minh ®i kÌm.  

(3) Giảng viªn lµm mÉu vµ gi¶i thÝch vÒ c¸c b­íc kü thuËt, c¸c lçi hay m¾c c¸ch kh¾c phôc c¸c lçi kü thuËt ®ã.  

(4) Sinh viªn thùc hµnh theo nhãm nhá (10- 15 ng­êi/ nhãm d­íi sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña gi¸o viªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh sinh viªn cã thÓ trao ®æi, th¶o luËn vµ häc tËp lÉn nhau. Giảng viªn sÏ hç trî cho c¸ nh©n/ nhãm gÆp khã kh¨n, gi¶i quyÕt c¸c th¾c m¾c cña sinh viªn.  

(5) Cuèi mçi buæi häc sinh viªn tù l­îng gi¸, ph¶n håi vÒ b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong nhãm. Giảng viªn sÏ cã c¸c nhËn xÐt vÒ tõng häc sinh. Sinh viªn nµo ch­a lµm ®¹t yªu cÇu ®­îc ®¨ng ký ®Ó häc thªm ngßai giê. Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lÊy sinh viªn lµm trung t©m ®­îc ph¸t huy tèi ®a, tăng tính chủ động của sinh viªn, ®­îc thùc hµnh trªn m« h×nh, bÖnh nh©n gi¶ ®Õn khi ®¹t ®­îc môc tiªu häc tËp. 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
Sử dụng Bảng Phooc mi ca; bảng phấn; phấn viết; bút dạ.

Sử dụng mô hình, kịch bản, bài tập tình huống, video.
· M« h×nh, Manikin toµn th©n, b¸n th©n, dông cô y tÕ cÇn thiÕt phôc vô cho tõng kü n¨ng. C¸c m« h×nh ®­îc b¶o qu¶n trong phßng l¹nh chèng Èm, mèc vµ ®­îc ®­a vµo c¸c phßng häc theo tõng kü n¨ng. C¸c m« h×nh rÊt ®¾t tiÒn nªn sinh viªn ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n  trong qu¸ tr×nh häc. NÕu lµm háng ph¶i båi th­êng theo thêi gi¸ hiÖn hµnh. 

· Máy Projector, ®Üa h×nh minh häa cã t¹i skillslab. Sinh viªn cã thÓ mua đĩa Video ®Ó tù häc t¹i nhµ. 

· Tủ sấy dụng cụ để phục vụ cho bài Xử trí vết thương phần mềm, bài Mở bụng thăm dò dạ dày ruột.

02 bài kỹ năng giao tiếp và Hỏi bệnh sử dụng: Thuyết trình ngắn; Bảng kiểm dạy học ; bài tập tình huống; thảo luận nhóm.

08 bài thăm khám: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, thần kinh, khám vú sử dụng phương pháp thuyết trình, thao diễn 45 phút đầu giờ theo bảng kiểm. Các giờ tiếp theo cầm tay chỉ việc cho sinh viên theo bảng kiểm kỹ năng.

15. Đánh giá: 
       Học phần này được đánh giá như sau: Trong mỗi buổi giảng có lượng giá quá trình, cuối mỗi buổi giảng tiến hành lượng giá lấy điểm của bài thực hành. Tổng điểm của 18 bài kỹ năng lấy điểm trung bình cộng để ghi vào 3 thành phần điểm: Điểm thường xuyên 1; Điểm thường xuyên 2; Điểm giữa học phần.  Không tổ chức thi, chỉ đánh giá quá trình.
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: Liệt kê tối đa 3 tài liệu học tập chủ yếu.
- Thực hành kỹ năng y khoa (2015, lưu hành nội bộ, đã được Dự án MEEM nghiệm thu)
- Bảng kiểm dạy/ học kỹ năng lâm sàng (dành cho các trường Đại học Y khoa). Nhà xuất bản Y học 2013.

- Khám phụ khoa và Khám vú (Tài liệu tự học định hướng)

16.2. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tối đa 5 tài liệu tham khảo.
-  Kỹ năng y khoa cơ bản (2009)- Nhà xuất bản Y học.

- Bộ y tế (2006), Kiến thức- Thái Độ- Kỹ Năng cần đạt khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Nhà xuất bản Y học.

- Bộ y tế (2010), Hướng dẫn thực hành cho giảng viên y khoa, Vụ khoa học đào tạo, dịch của các tác giả John A. Dent, Ronald M. Harden (2005), Nhà xuất bản Y học.

- Pathfinder International Việt Nam (2008), Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản (14 Modul), Nhà xuất bản Y học.

- Pathfinder International Việt Nam (2012), Bài giảng nhân học Y học và các tình huống lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.
- Feed back (2005) G.A. Block. Dept, of educational development abd research, University Maastricht.

17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản 1
	5
	Ths Hà
	[16.1]
	Thực hành

	2
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản 2
	5
	Ths Hợi
	[16.1] 
	Thực hành

	3
	Khám hệ hô hấp 
	5
	TS Hiếu
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	4
	Kỹ năng hỏi bệnh 1
	5
	TS Thuỷ
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	5
	Kỹ năng hỏi bệnh 2
	5
	Ths Hà
	[16.1]
	Thực hành

	6
	Khám tuần hoàn
	5
	TS Liên
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	7
	Dụng cụ phẫu thuật cơ bản, kỹ thuật khâu buộc chỉ
	5
	BS Sửu 
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	8
	Khám hệ tiêu hoá
	5
	Ths Mạnh
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	9
	Khám vú 1
	5
	Ths Hà
	[16.1] [16.3]
	Thực hành

	10
	Khám vú 2
	5
	TS Thuỷ
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	11
	Khám hệ vận động
	5
	BS Thoá
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	12
	Cố định gãy xương
	5
	Ths Hợi
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	13
	Khám toàn thân và chất thải tiết.
	5
	BS Hoàng B
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	14
	Khám hệ tiết niệu
	5
	BS Diễm
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	15
	Xử trí vết thương phần mềm đến sớm
	5
	TS Thủy
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	16
	Khám hệ thần kinh
	5
	BS Hoàng A
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	17
	Mở bụng, thăm dò dạ dày ruột, khâu lỗ thủng dạ dày ruột
	5
	Ts Hồng Anh
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	18
	Chọc dò màng bụng màng phổi
	5
	TS Thủy
	[16.1] [16.2]
	Thực hành
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